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1 0303141281 Phạm Nhất Lãm CĐ ĐĐT 15C 02/07/1996 5.90 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

2 0303151223 Huỳnh Văn Ảnh CĐ ĐĐT 15C 24/02/97 6.14 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

3 0303151228 Hà Trọng Công CĐ ĐĐT 15C 12/10/97 7.27 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

4 0303151231 Phan Nhựt Duy CĐ ĐĐT 15C 11/10/97 6.15 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

5 0303151232 Đoàn Thành Đạt CĐ ĐĐT 15C 20/10/97 5.85 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

6 0303151235 Nguyễn Huỳnh Đức CĐ ĐĐT 15C 27/09/96 8.28 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

7 0303151238 Hồ Văn Hải CĐ ĐĐT 15C 07/10/96 6.02 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

8 0303151240 Nguyễn Hữu Hổ CĐ ĐĐT 15C 20/01/97 6.29 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

9 0303151246 Tô Kiều Hưng CĐ ĐĐT 15C 27/12/96 5.92 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

10 0303151247 Mai Trọng Khang CĐ ĐĐT 15C 00/00/97 6.53 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

11 0303151248 Nguyễn Mạnh Khang CĐ ĐĐT 15C 24/02/97 6.42 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

12 0303151252 Đỗ Tuấn Khoa CĐ ĐĐT 15C 24/08/97 5.69 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

13 0303151253 Hoàng Văn Khoa CĐ ĐĐT 15C 01/04/97 6.23 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

14 0303151254 Lương Minh Khoa CĐ ĐĐT 15C 28/05/97 5.61 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

15 0303151258 Nguyễn Phi Long CĐ ĐĐT 15C 25/04/97 6.82 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

16 0303151259 Phạm Thiên Lộc CĐ ĐĐT 15C 30/10/97 6.54 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

17 0303151260 Trác Nguyễn Hoàng Minh CĐ ĐĐT 15C 26/10/97 6.56 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

18 0303151261 Hoàng Hải Nam CĐ ĐĐT 15C 02/09/97 6.57 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

19 0303151265 Nguyễn Đức Nghĩa CĐ ĐĐT 15C 10/08/97 7.86 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

20 0303151270 Bùi Thanh Nhi CĐ ĐĐT 15C 02/04/97 5.60 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

21 0303151273 Lê Thanh Phong CĐ ĐĐT 15C 25/04/97 5.79 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

22 0303151274 Phạm Kỳ Phùng CĐ ĐĐT 15C 03/10/97 7.12 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

23 0303151275 Lê Trần Phú CĐ ĐĐT 15C 24/08/97 6.67 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

24 0303151283 Nguyễn Thái Sang CĐ ĐĐT 15C 12/08/97 6.17 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

25 0303151285 Nguyễn Triệu Trường Tài CĐ ĐĐT 15C 24/02/97 6.60 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

26 0303151286 Thái Tài CĐ ĐĐT 15C 14/08/96 5.97 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

27 0303151290 Từ Khương Tân CĐ ĐĐT 15C 02/12/96 5.93 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

28 0303151292 Phan Chí Thành CĐ ĐĐT 15C 06/08/96 5.77 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

29 0303151293 Bùi Quang Thái CĐ ĐĐT 15C 12/01/97 6.38 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP CHUYÊN NGÀNH

LỚP: CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 2015ĐC (CĐ ĐĐT 15ĐC)

CĐ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 2015ĐC 1



STT MÃ SV HỌ TÊN LỚP NGÀY SINH
ĐIỂM TB

(HK1, HK2, HK3)

ĐĂNG KÝ 

ĐCN

ĐĂNG KÝ 

ĐTCN

CHUYÊN NGÀNH 

ĐƯỢC XÉT

LỚP CHUYÊN 

NGÀNH
GHI CHÚ

30 0303151294 Nông Văn Thạnh CĐ ĐĐT 15C 15/10/97 6.32 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

31 0303151298 Trần Đức Thiện CĐ ĐĐT 15C 16/08/97 5.85 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

32 0303151301 Nguyễn Ngọc Tiến CĐ ĐĐT 15C 22/08/97 6.55 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

33 0303151304 Trần Trung Tính CĐ ĐĐT 15C 10/06/96 5.80 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

34 0303151305 Nguyễn Duy Toàn CĐ ĐĐT 15C 11/06/97 6.10 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

35 0303151307 Trương Hoàng Triệu CĐ ĐĐT 15C 01/10/97 6.06 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

36 0303151311 Lê Kim Trọng CĐ ĐĐT 15C 29/03/97 6.71 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

37 0303151313 Phùng Văn Trọng CĐ ĐĐT 15C 01/09/97 6.00 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

38 0303151314 Trần Huỳnh Trọng CĐ ĐĐT 15C 28/01/97 6.32 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

39 0303151320 Nguyễn Văn Tuấn CĐ ĐĐT 15C 10/01/97 6.12 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

40 0303151321 Phan Anh Tuấn CĐ ĐĐT 15C 25/10/97 5.68 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

41 0303151323 Trần Anh Tuấn CĐ ĐĐT 15C 10/12/97 6.03 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

42 0303151325 Lê Minh Tý CĐ ĐĐT 15C 15/02/97 6.12 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

43 0303151326 Trần Văn Hoàng Việt CĐ ĐĐT 15C 05/08/97 5.89 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

44 0303151327 Đỗ Vũ Việt Vinh CĐ ĐĐT 15C 16/06/96 5.80 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

45 0303151328 Dương Đình Vũ CĐ ĐĐT 15C 10/11/97 5.54 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

46 0303151329 Huỳnh Đức Vũ CĐ ĐĐT 15C 03/07/97 6.06 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

47 0303151477 Nguyễn Trần Anh Kiệt CĐ ĐĐT 15E 01/10/97 6.87 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

48 0303151478 Nguyễn Vũ Tuấn Kiệt CĐ ĐĐT 15E 09/11/97 5.85 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

49 0303151481 Nguyễn Văn Lâm CĐ ĐĐT 15E 09/03/97 6.96 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

50 0303151482 Lương Ngọc Linh CĐ ĐĐT 15E 17/11/96 5.70 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

51 0303151484 Trương Thành Long CĐ ĐĐT 15E 31/10/97 6.55 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

52 0303151487 Trần Hữu Lộc CĐ ĐĐT 15E 23/12/97 7.43 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

53 0303151492 Trần Tú Mẫu CĐ ĐĐT 15E 12/02/97 5.78 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

54 0303151495 Nguyễn Hoàng Ngân CĐ ĐĐT 15E 25/10/97 7.48 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

55 0303151498 Lưu Đức Nghĩa CĐ ĐĐT 15E 06/06/97 5.46 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

56 0303151499 Nguyễn Tấn Như CĐ ĐĐT 15E 27/06/97 6.00 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

57 0303151500 Huỳnh Tấn Phát CĐ ĐĐT 15E 19/02/97 6.14 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

58 0303151502 Võ Hồng Phi CĐ ĐĐT 15E 09/10/97 6.37 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

59 0303151505 Nguyễn Tuấn Phong CĐ ĐĐT 15E 19/11/97 5.83 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

60 0303151507 Lê Kim Hoàng Phúc CĐ ĐĐT 15E 24/06/97 5.88 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

61 0303151508 Trần Xuân Phúc CĐ ĐĐT 15E 20/09/95 6.13 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

62 0303151511 Nguyễn Thanh Phương CĐ ĐĐT 15E 20/06/97 6.23 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

63 0303151514 Trần Trung Quốc CĐ ĐĐT 15E 04/03/97 5.86 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC
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64 0303151515 Lê Quang Quyền CĐ ĐĐT 15E 06/11/97 6.01 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

65 0303151516 Dương Tấn Sang CĐ ĐĐT 15E 06/07/97 7.13 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

66 0303151517 Đỗ Cao Sang CĐ ĐĐT 15E 17/08/96 7.63 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

67 0303151518 Nguyễn Thanh Sang CĐ ĐĐT 15E 03/10/97 5.43 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

68 0303151519 Nguyễn Đình Sáu CĐ ĐĐT 15E 22/08/96 5.73 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

69 0303151522 Lê Văn Sửu CĐ ĐĐT 15E 06/06/97 5.87 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

70 0303151523 Nguyễn Phùng Thành Tài CĐ ĐĐT 15E 24/07/97 6.01 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

71 0303151526 Đặng Minh Tân CĐ ĐĐT 15E 01/09/97 5.87 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

72 0303151530 Lâm Văn Thắng CĐ ĐĐT 15E 26/11/97 6.39 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

73 0303151534 Trần Quốc Thoại CĐ ĐĐT 15E 24/08/96 5.51 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

74 0303151537 Nguyễn Hoàng Minh Thống CĐ ĐĐT 15E 17/11/96 6.50 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

75 0303151543 Lê Châu Tính CĐ ĐĐT 15E 22/06/96 5.45 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC

76 0303151544 Nguyễn Thành Trung CĐ ĐĐT 15E 15/11/97 6.01 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐC
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